
 

  

1. Kế hoạch tổ chức đánh giá 

STT Nghề đánh giá Bậc 
Kế hoạch tổ chức đánh giá (Tháng) Ghi chú 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12  

I Đánh giá kỹ năng nghề quốc gia 

1 Công nghệ Ô tô  

1 

 

x 

 

 x 

 

 x 

 

x 

 

- Hạn đăng ký: 

chậm nhất 

trước 14 ngày 

tổ chức đánh 

giá 

- Thời gian tổ 

chức đánh giá: 
Từ ngày 03 đến 

ngày 26 hàng 

tháng. 

2 x  x  x x 

3 x  x  x x 

2 
Cắt gọt kim loại trên CNC  

(Tiện CNC; Phay CNC) 

1 x  x  x x 

2 x  x  x x 

3 x  x  x x 

3 Thiết kế đồ họa 

1 x  x  x x 

2 x  x  x x 

3 x  x  x x 

4 Hàn 

1 x  x  x x 

2 x  x  x x 

3 x  x  x x 

5 
Công nghệ thông tin  

(Ứng dụng phần mềm) 

2 x x x x x x 

3 x  x  x x 

6 Điện tử công nghiệp 

1 x x x x x x 

2 x x x x x x 

3 x  x  x x 

7 May công nghiệp 

1 x  x  x x 

2 x  x  x x 

3 x  x  x x 

8 Điện công nghiệp  

1 x  x  x x 

2 x  x  x x 

3 x  x  x x 

9 
Vận hành sửa chữa thiết bị 

lạnh  

1 x  x  x x 

2 x  x  x x 

3 x  x  x x 

10 
Cắt gọt kim loại  

(Tiện vạn năng) 
2 x x x x x x 

11 Cơ điện tử 

1 x  x  x x 

2 x  x  x x 

3 x  x  x x 

II Sát hạch tay nghề, thi nâng bậc thợ Tổ chức theo yêu cầu của doanh nghiệp 

2. Hồ sơ đăng ký đánh giá kỹ năng nghề quốc gia  

(theo Phụ lục 06  của Thông tư 19/2016/TT – BLĐTBXH) 

Hồ sơ bao gồm:  

- Phiếu đăng ký (theo mẫu) 

- Phô tô CMND/CCCD/Hộ chiếu có ngày cấp từ 1/1/2008 trở lại đây (không c ần công chứng) 

- Phô tô bằng tốt nghiệp hoặc hồ sơ minh chứng khác theo yêu cầu trong phiếu đăng ký (nếu đăng ký 

bậc 2, 3, không áp dụng cho bậc 1). 
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